
                  UBND QUẬN LÊ CHÂN 

TRƯỜNG MẦM NON HOA THUỶ TIÊN 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CÁC LỚP 

TUẦN TỪ NGÀY 09-13/10/2024 

STT Tên lớp 
Thứ 2 

Ngày 09/9/2024 

Thứ 3 

Ngày 10/9/2024 

Thứ 4 

Ngày 11/9/2024 

Thứ 5 

Ngày 12/9/2024 

Thứ 6 

Ngày 13/9/2024 

Thứ 7 

Ngày 14/9/2024 
Ghi chú 

1 Lớp 5A1 

PTTM 

Vỗ đệm theo nhịp 

Bài: “Em chơi đu” 

PTTCKNXH 

Lớp học của bé 

PTTM 

Vẽ đồ chơi trong lớp 

học 

PTNT 

Nhận biết số 6 

PTNN 

Thơ: Giờ chơi của 

bé 

PTNN 

Ôn thơ: Giờ chơi của bé 
 

2 
Lớp 5A2 

PTTC 

Tung và bắt bóng tại 

chỗ 

PTTM 

Dạy hát: Trường chúng cháu 

là trường mầm non 

PTNT 

Khám phá lớp học 

của bé 

PTTM 

Vẽ đồ chơi trong lớp 

của bé 

PTTCKNXH 

Bạn của bé 

PTTM 

Ôn dạy hát: Trường chúng 

cháu là trường mầm non 

 

3 
Lớp 5A3 

PTTC 

Đi trên dây 

PTNN 

Truyện: Món quà của cô giáo 

PTTM 

Nặn đồ chơi bé thích 

PTTCKNXH 

Phòng tránh vật nguy 

hiểm trong lớp 

PTNT 

Nhận biết số lượng 

trong phạm vi 6, 

nhận biết số 6 

PTTC 

Ôn: Đi trên dây  

4 
Lớp 4B1 

PTNT 

Trò chuyện tìm hiểu 

trường mầm non 

PTNN 

Truyện: Lạc đường 

PTTCKNXH 

Bé chơi sân trường 

PTNT 

Đếm ĐDĐC trong lớp 

PTTC 

Đi thay đổi tốc độ 

theo hiệu lệnh 

PTNT 

Ôn: Đếm ĐDĐC trong lớp 

 

5 
 Lớp 4B2 

PTNT 

Nhận biết một và nhiều 

PTTC 

Bò thấp chui qua cổng 

PTTM 

Dạy hát: Em đi mẫu 

giáo 

PTNN 

Truyện: Gà tơ đi học 

PTTM 

Làm ống đựng bút 

PTNN 

Ôn truyện: Gà tơ đi học 

 

6 
Lớp 4B3 

PTNT 

Trò chuyện tìm hiểu 

trường mầm non 

PTNN 

Truyện: Lạc đường 

PTTCKNXH 

Bé chơi sân trường 

PTNT 

Đếm ĐDĐC trong lớp 

PTTC 

Đi thay đổi tốc độ 

theo hiệu lệnh 

PTNT 

Ôn: Đếm ĐDĐC trong lớp 

 

7 
Lớp 4B4 

PTTC 

Đi bằng gót chân 

PTNN 

Truyện: Món quà của cô giáo 

PTNT 

Phòng tránh vật nguy 

hiểm trong lớp 

PTTM 

Nặn đồ chơi bé thích 

PTNT 

Nhận biết số lượng 

ứng với 1 và nhiều 

PTTC 

Ôn: Đi nằng gót chân 

 

8 
Lớp 3C1 

PTTM 

Dạy hát: Trường chúng 

cháu là trường mầm 

PTTC 

Đi thay đổi theo hiệu lệnh 

PTNT 

Nhận biết một và 

PTTM 

Tô tranh trường mầm 

PTNN 

Truyện: Vịt con đi 

PTNT 

Ôn tìm hiểu trường mầm 

 



non nhiều non học non 

9 
Lớp 3C2 

PTTCKNXH 

Lễ phép với người lớn 

PTTC 

Đi trong đường hẹp 

PTNT 

Nhận biết hình 

vuông, hình tròn 

PTTM 

Tô tranh trường mầm 

non 

PTNN 

Truyện: Vịt con đi 

học 

PTNT 

Ôn: Nhận biết hình vuông, 

hình tròn 

 

10 
Lớp 3C3 

PTNT 

Tìm hiểu Trường Mầm 

non 

PTTC 

Đi trong đường hẹp 

PTNN 

Thơ: Bàn tay cô giáo 

PTNT 

Nhận biết 1 và nhiều 

PTTM 

Sữa chua hoa quả 

dầm 

PTNN 

Ôn thơ: Bàn tay cô giáo 

 

11 
Lớp 3C4 

PTNT 

Nhận biết một và nhiều 

PTTC  

Đi kiễng gót 

 

PTNT 

Tìm hiểu về trường 

MN 

PTNN 

Truyện: Món quà của 

cô giáo 

PTTCKNXH 

Lễ phép với người 

lớn 

PTNN 

Ôn truyện: Món quà của cô 

giáo 

 

12 
Lớp Nhà 

trẻ 1 

PTNT 

Xâu vòng 

PTTC 

Bé chơi lăn bóng cùng cô 

PTNT 

Màu xanh 

PTNN 

Truyện: Gấu con bị 

sâu răng 

PTTC 

Vo giấy 

PTNT 

Ôn: Xâu vòng 

 

13 
Lớp Nhà 

trẻ 2 

PTNT 

Xâu vòng 

PTTC 

Bé chơi lăn bóng cùng cô 

PTNT 

Màu xanh 

PTNN 

Truyện: Gấu con bị 

sâu răng 

PTTC 

Vo giấy 

PTNT 

Ôn: Xâu vòng 

 

 

                           Quận Lê Chân, ngày 07 tháng 9 năm 2024 

Người tổng hợp 

                                       
  

                                                                                                                                                                                                                           


